
 
 

 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 1 - TUẦN 03 

Chủ đề 3 – Dd Đđ Ii Kk Ll Hh ch kh 

Họ và tên:…………………………………………….. 

Lớp:…………………………… 

1. Nối (theo mẫu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đọc từ, nối với hình phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đọc câu. Nối câu với tranh.  
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ví da 

 Chị Kha vẽ le le. Bà kho cá. Bé và ba đi chợ. 



 
 

 

 

4. Điền vào chỗ trống. 

a) e hoặc ê 

 

 

 

 

              ch…….                   b...........                      kh............                    k……. 

b) k / c 

 

 

 

5. Tập viết. 
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